
STT Ngày Nội dung SỐ TIỀN (VND)

Số dư đầu kỳ 19,196,662,403   

1 03/11/2025 Cô Huỳnh Thị Thúy Ngân cho vô TK 300,000               

2  

Nhóm Chị Bùi Thị Cảnh - Mỹ Thạnh, Mỹ Phước 2, Bến Cát cho 1 

thùng cháo Gấu Đỏ, 1 thùng sữa Orion, 1 thùng nước rửa chén, 10 

dây dầu gội, 2 nải chuối cao

-                       

3 04/11/2025
Chú Rido Charity cho 4 máy tính bảng (tương đương 15 triệu) và tiền 

mặt
105,000,000        

4 05/11/2025 Vợ chồng anh Phạm Ngọc Chơn - chị Bùi Thị Cẩm cho 100kg gạo -                       

5 11/11/2025 Anh Vương Thành Công là học sinh Hướng Dương cho vô Tk 1,000,000            

6  Công Ty YIDING cho vô TK 10,000,000          

7  Chú Nguyễn Đăng Khoa cho vô TK 1,000,000            

8 14/11/2025 Chú Liêm cho tiền mặt 1,714,000            

9 20/11/2025 Ông Dũng ở Mỹ cho tiền mặt 5,000,000            

10 23/11/2025 BHYT chi trả lại tiền cho 3 học sinh TH ( Dậu , Linh, Q. Anh ) 1,895,000            

11 24/11/2025 BHYT chi trả lại tiền của Vương 632,000               

12 25/11/2025 BHYT trả tiền của Bình 632,000               

13 26/11/2025 Cô Nguyễn Thị Kim Lai cho vô Tk 300,000               

14 28/11/2025 Anh Nguyễn Thể Tích ở Bến Cát cho vô TK 1,000,000            

15 29/11/2025 Ông Bà Nội hai cháu Bình, An ở Mỹ cho 500USD 10,600,000          

16  Tập Thể Hướng Dương Nhật Bản cho vô TK 11,154,000          

17 30/11/2025 Lãi không kỳ hạn chuyển vô Tk 984                      

Tổng Trong kỳ 150,227,984        

Tổng Cuối kỳ 19,346,890,387   

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

PHẢI TRẢ

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 11 NĂM 2025

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN VÀ HIỆN VẬT

PHẢI THU



STT Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 30,988,170,873   

1 01/11/2025
Đóng tiền BHYT cho 5 học sinh tiểu học (Dậu, Bình, Linh, Quỳnh 

Anh, Vương )
2,851,000            

2  Tiền chợ 621,000               

3  Tiền ăn sinh viên Táo 2,500,000            

4 02/11/2025 Tiền chợ 615,000               

5  Khám bệnh Duỳnh, Diễm 85,000                 

6 03/11/2025 Bình gas 305,000               

7  Tiền chợ 497,000               

8  Tiển bán trú Leny, Phát lớn ( 874000x2) 1,748,000            

9  Tiền chợ 250,000               

10 05/11/2025 Mua đồ dùng nhà bếp (chén dĩa, tô, muỗng, dao …) 705,000               

11  Khám bệnh Phát nhỏ 60,000                 

12  Khám bệnh Hưng 76,000                 

13  Tiền chợ 383,000               

14 06/11/2025 Mua 1 hộp miếng dán hạ sốt, viên C sủi, dầu gió xanh 140,000               

15  Đổ xăng 30,000                 

16  Tiền chợ 650,000               

17 07/11/2025 Tiền chợ 712,000               

18 08/11/2025 Tiền chợ 383,000               

19 09/11/2025 Tiền chợ 566,000               

20 10/11/2025 Tiền chợ 304,000               

21 11/11/2025 Mua 2 hộp thuốc hạ sốt viên sủi 150,000               

22  Tiền chợ 532,000               

23 12/11/2025 Cước điện thoại 30,000                 

24  Tiền chợ 375,000               

25  Tiền cước xe chở cá từ Bình Thuận vào 200,000               

26  Sửa máy in văn phòng 300,000               

27 13/11/2025 Tiền chợ 194,000               

28  Tiền xe chở cá và mực từ Bình thuận vào lần 2 100,000               

29  Tiền điện 4,868,008            

30  Tiền điện thoại di động 1,171,343            

31  Tiền Wifi 1,100,000            

32 14/11/2025 Tiền mua Lịch gỗ mới 1,095,000            

33  Mua van sửa ống nước bồn hoa cầu thang + cái co 200,000               

34  Mua đồ đồng phục HS tiểu học 565,000               

35  Xăng 30,000                 

36  Tiền chợ 196,000               

37  Bình gas 315,000               

38  Tiền chợ 482,000               

39  Hưng mua thêm đồ sửa van nước bồn hoa 41,000                 

40  Tiền chợ 452,000               

41 17/11/2025 Khám bệnh Thuận, Dậu, Phát (nhỏ) 280,000               

42  Xăng 30,000                 

43  Tiền chợ 250,000               

44 18/11/2025 Đóng tiền bán trú của Leny 760,000               

45  Đóng tiền bán trú của Phát lớn 532,000               

46  Tiền thuốc khám bệnh Phát lớn 105,000               

47  Tiền chợ 178,000               

48 19/11/2025 Nước suối (01 thùng) 90,000                 

49  Sửa xe Phát lớn (thay ruột xe ) 145,000               

50  Xăng 30,000                 

51  Tiền chợ 100,000               

52  Mua chổi cỏ, chổi xương 595,000               

53  Tiền chợ 329,000               

54  Đờn Ghitar 3,000,000            

55  Ukulele 900,000               

CHI



56 21/11/2025 Bình gas 305,000               

57  Tiền chợ 321,000               

58  Sửa xe Phát lớn (thay bạc đạn) 300,000               

59  Tiền chợ 331,000               

60  Tiền chợ 407,000               

61  Tiền chợ 240,000               

62  Tiền gởi xe của Phát lớn, Phát nhỏ (3 tháng 9, 10, 11) 240,000               

63  Mua cá biển từ Bình Thuận 9,200,000            

64  Phát nhỏ khám bệnh 85,000                 

65  Tiền chợ 435,000               

66  Tiền chợ 318,000               

67 27/11/2025 Xe đưa rước HS tiểu học 40,000                 

68  Xăng 30,000                 

69  Tiền chợ 552,000               

70  Phí SMS Banking SC42 60,000                 

71  Phí SMS Banking (VAT) 6,000                   

72 28/11/2025 Đóng tiền quỹ lớp cho Duỳnh 200,000               

73  Mua giấy màu, keo dán, ghim, bìa nhựa … 300,000               

74  Đóng tiền cước Tivi 2 tháng 108,000               

75  Tiền chợ 346,000               

76  Xe đưa rước HS tiểu học 40,000                 

77  Thay cửa kính văn phòng bị bể 150,000               

78  Tiền chợ 503,000               

79  Mua lọ thủy tinh 8 lít 90,000                 

80  Mua lọ thủy tinh 2 lít 50,000                 

81  Lương Cô Thảo 7,000,000            

82  Lương Cô Thìn 5,000,000            

83  Lương Chị Huin 4,000,000            

84  Lương Cô Định 7,000,000            

85  Lương Cô Ngọc 5,000,000            

Tổng chi trong kỳ 75,858,351          

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 19,271,032,036   

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3
Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - 

Phải trả )
19,271,032,036   


